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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm).  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1 ( 0,5 điểm). Cho phép tính 12 = 28 - 16. Số 12 được gọi là: 

 A. Số hạng    B. Số trừ                 C.Số bị trừ    D. Hiệu 

Câu 2 (0,5 điểm).  5 dm – 3 dm = …. cm . Số cần điền vào chỗ chấm là : 

A. 20cm                            B. 20                        C. 2 dm                            D. 2 

Câu 3 (0,5 điểm). 56 bé hơn tổng nào dưới đây? 

A. 40 + 8   B. 49 + 7            C. 36 + 29             D. 48 + 6 

Câu 4 (0,5 điểm). Hình bên có mấy hình tứ giác 

 

A. 2    

B. 3  

C. 4    

 

Câu 5 (0,5 điểm).Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm  x + 23 ….  x + 34 là: 

 A. >            B. <                       C. =                   D. Không có dấu nào 

Câu 6 (0,5 điểm). Thứ ba tuần trước là ngày 18 . Thứ ba tuần này là: 

A. Ngày 11            B. Ngày 25                    C. Ngày 21             D. Ngày 26 

Câu 7 (0,5 điểm). Biết số liền sau của a là 23, số liền trước của a là: 

A. 24   B. 25     C. 21     D. 22  

Câu 8 (0,5 điểm).Lớp 2A có 25 học sinh nam và 19 học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có 

tất cả bao nhiêu học sinh? 

A. 55      B. 54   C. 44    D. 34  

 



PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm).  

Bài 1 (2 điểm ).Đặt tính rồi tính 

  25 + 75                    51 + 29                   100 - 73                            74 - 8 

  ………. .……..                    ……….                           ………. 

  ………. .……..                    ……….                           ………. 

  ………. .……..                    ……….                           ………. 

Bài 2 (2 điểm ).Thu cao 93 cm. Lan thấp hơn Thu 4 cm. Hỏi Lan cao bao nhiêu 

xăng - ti- mét? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………  

……………………………………….………………………………………………  

Bàì 3(1 điểm ).  Tìm x ? 

                 x + 27 = 66                                                      54 –  x = 77 - 39 

               …………………                                              ………………… 

               …………………                                              ………………… 

                ……………..…                                                …….…………. 

Bài 4 (0,5 điểm ).Viết 1 phép trừ có hiệu là số nhỏ nhất có 2 chữ số. 

……………………………………………………………………………………  

Bài 5 (0,5 điểm).Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau trên bàn.Bạn Mai lấy 3 quả 

từ đĩa bên phải chuyển sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa nào nhiều hơn và nhiều 

hơn mấy quả? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

CMHS 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 GVCN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


